
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên MSSV Khoa

1 NGUYỄN QUỐC THẮNG 24211CK1629

2 NGUYỄN TẤN HẬU 24211CK1812

3 NGUYỄN VĂN MINH 24211CK2372

4 TRẦN NHẤT THIÊN 25211CK0417

5 MAI QUỐC ĐẠT 25211CK1367

6 TRẦN ANH DUY 25211CK1925

7 NGUYỄN TẤN ĐẠT 25211CK2369

8 HỒ NGUYỄN ĐẮC TÌNH 25211CK2896

9 TRẦN NGUYỄN TIẾN 25211CK3398

10 NÔNG THÀNH ĐẠT 25211CK3671

11 NGUYỄN MẠNH TOÀN 25211CT0274

12 TRẦN THANH TIẾN 25211CT0338

13 TRIỆU HOÀNG TUẤN 25211CT0440

14 PHAN THANH HẢI 25211CT0475

15 PHẠM VĂN DẦU 25211CT0867

16 NGUYỄN BÁ MẠNH 25211CT1008

17 TRỊNH ĐÌNH MẠNH LUÂN 25211CT1149

18 TRẦN ĐẶNG GIA PHÚC 25211CT1218

19 TRƯƠNG THANH HẢI 25211CT2247

20 DƯƠNG ĐỨC HÙNG 25211CT2572

21 TRẦN ĐOÀN THANH LAI 25211CT3187

22 NGUYỄN VĂN THẠCH 25211CT3255

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra danh sách dưới đây, liên hệ cô Lan - Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác

sinh viên (Phòng D00-01) để điều chỉnh, bổ sung sai sót (nếu có). 

  Thời gian: từ nay đến 11h00 ngày 25/11/2025.  

KHOA CƠ KHÍ

Tên sự kiện: Báo cáo chuyên đề phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

“Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Tổ chức chính quyền địa phương”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC - 

CÔNG TÁC  SINH VIÊN

BẢNG THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

   Thời gian tổ chức:  08h30, ngày 10/11/2025 tại Hội trường D



STT Họ và tên MSSV Khoa

23 LÊ THANH TÙNG 23211OT0225

24 VĂN CÔNG HOÀI 23211OT0435

25 QUÁCH NGỌC THANH NHÀN 24211OT0356

26 NGÔ XUÂN HIẾN 24211OT0643

27 ĐẶNG ĐÌNH HÀ NINH 24211OT0910

28 LÊ QUỐC BẢO 24211OT1847

29 THẠCH KHE MARA 24211OT1961

30 PHẠM BĂNG GIANG 24211OT2167

31 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG EM 24211OT2242

32 TRÂN LƯU ANH KHOA 24211OT3260

33 NGUYỄN GIA BẢO 24211OT3351

34 TRẦN TRUNG RẠNG 24211OT4157

35 NGUYỄN HOÀNG QUỐC DŨNG 25211OT0240

36 NGUYỄN NHẬT HÀO 25211OT0402

37 NGUYỄN THANH TÙNG 25211OT0515

38 NGUYỄN THÀNH TRUNG 25211OT0789

39 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 25211OT3793

40 LƯU HOÀNG ĐỨC 25211OT1939

41 NGUYỄN MINH HIẾU 25511OT0014

42 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 24211DH0190

43 LÊ THỊ MINH THƯ 24211DH0873

44 VÕ TRẦN THÚY HẠNH 24211DH1718

45 LÊ HOÀI NAM 24211DH2121

46 TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO 24211DH2433

47 PHAN HỒNG KHẢI 24211DH3601

48 LÊ DOÃN TUẤN KIỆT 25211DH0407

49 BÙI LÊ PHỤ TOÀN 25211DH0673

50 HUỲNH LẾU NGỌC 25211DH0794

51 PHẠM VĂN TOẢN 25211DH1576

52 DOÃN TRẦN MỘNG DUYÊN 25211DH2388

53 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC HƯNG 23211TT4589

54 HOÀNG QUỐC HUY 24211TT0068

55 BÙI THI YẾN NHI 24211TT2675

56 DƯƠNG THÁI NGỌC 25211TT0289

57 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 25211TT1073

58 PHẠM GIA TUẤN KIỆT 25211TT2361

59 ĐINH QUỐC NAM 25211TT2459

60 HOÀNG VĂN TÀI 25211TT2676

61 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG 25211TT3493

62 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 25211TT3505

KHOA ĐỘNG LỰC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



STT Họ và tên MSSV Khoa

63 NGUYỄN CẢNH LỘC 24211CD1512

64 TRƯƠNG ĐÌNH KHOA 25211CD2665

65 CAO VIỆT QUANG 24211DK3275

66 PHƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU 25211DK1646

67 NGUYỄN PHÚ QUÝ 25211DK2420

68 NGUYỄN QUỐC DỤNG 23211TD1805

69 TRẦN NGỌC QUYÊN 23211TD2821

70 NGÔ MINH THÁI 25211TD0148

71 NGUYỄN ANH KHOA 25211TD0568

72 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 25211TD3308

73 PHAN HOÀNG KHANG 24211DC0954

74 DƯƠNG MINH HIỀN 24211DC2043

75 LÊ HỮU PHƯỚC 24211DC2203

76 PHẠM ĐOÀN TUỆ 25211DC0422

77 HOÀNG THÁI PHONG 25211DC0483

78 ĐIỂU ĐẠT 25211DC1763

79 NGUYỄN VĂN ĐẠT 25211DC2793

80 TRẦN QUỐC TOẢN 23211DD0071

81 LÝ BẢO PHƯƠNG 25211DD0049

82 LÊ TRƯỜNG VŨ 25211DD0162

83 ĐẠT THÁI AN 25211DD1816

84 LA HOÀNG HẢI 25211DD1855

85 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG MINH 25211DD2347

86 NGÔ QUANG HOÀNG ANH 25211DD2971

87 TRỊNH NGUYỄN GIA HƯNG 25211DD3242

88 TRẦN TẤN TÀI 25211DD3535

89 VŨ TIẾN NAM 24211DL0301

90 TRẦN PHÚC HIỆP 24211DL0515

91 NGUYỄN  HOÀNG THUẬN 24211DN2527

92 NGÔ TẤN ĐẠT 25211DT1735

93 VÕ NGỌC VÂN ANH 24211KS0112

94 NGUYỄN THỊ BÔNG 25211KS3213

95 ĐẶNG NGÔ ANH TUẤN 25211LH2737

96 TRẦN THỦY TIÊN 24211NH1886

97 TRƯƠNG KHẢ MY 24211NH4376

98 ĐỖ LÊ NGỌC THẠCH 25211NH3662

99 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ 25511QN0105

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN



STT Họ và tên MSSV Khoa

100 TRẦN THỊ THANH NGÂN 24211KD1344

101 NGUYỄN VĂN SUNG 24211LG1742

102 ĐẶNG MINH TRUNG 24211LG2307

103 TRỊNH QUANG KHẢI 24211LG3478

104 HUỲNH THỊ NHI 25211LG1103

105 CHU NGUYỄN KHÁNH LINH 25211LG2717

106 NGUYỄN THÀNH LĨNH 25211LG3482

107 PHAN THỊ HOÀI THƯƠNG 24211MK0602

108 LƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN 24211MK0851

109 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 24211QT3432

110 BẠCH NGỌC QUỐC KHÁNH 24211QT3502

111 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 25211QT2980

112 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24211TC0953

113 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 24211TC3503

114 VƯƠNG THỊ BÍCH HOÀI 23211KT0377

115 ĐẶNG THỊ MINH THƯ 23211KT2269

116 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 23211TH4000

117 BÙI THI TRÚC NGÂN 24211TH0065

118 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 24211TH0109

119 TRÂN NGỌC BÍCH NHI 24211TH0270

120 NGUYỄN PHẠM TÚ ANH 24211TH2538

121 NGUYỄN HẢI YẾN 24211TH3468

122 ĐỖ THỊ THANH NHÃ 24211TH4339

123 TRẦN HUỲNH TRÚC VY 25211TH0945

124 NGUYỄN NGỌC TRÚC PHƯƠNG 25211TH1173

125 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 25211TH2015

126 LÊ THỊ UYÊN NHI 24211TN0343

127 NGUYỄN NHƯ Ý 24211TN3872

128 TRÀN LÊ NAM 24211TN4221

129 LƯƠNG THỊ HƯƠNG UYÊN 25211TN0720

130 NGUYỄN THI HỒNG TRÚC 25211TN3095

131 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 24211TQ0020

132 LƯU THỊ ANH LINH 24211TQ1818

133 PHẠM THỊ ĐÀO 24211TQ2023

134 NGUYỄN HỒ THANH THỦY 24211TQ2249

135 VÕ THỊ YẾN NHI 25211TQ0834

136 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 25211TQ1224

137 PHÙNG THỦY NGÂN 25211TQ1695

138 LÊ THANH ĐIỀN 25211TQ3048

139 LÊ BẢO NGỌC 25211TQ3537

140 TRIỆU THỊ ĐỨC QUÝ 25211TQ3597

KHOA KINH TẾ

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG



STT Họ và tên MSSV Khoa

141 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH 24211TA0143

142 LÊ THỊ THANH THẢO 24211TA3750

143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 25211TA3250

144 NGUYỄN VĂN TÔ SIL 25211TA3654

Danh sách này tổng cộng: 144 sinh viên tham gia.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HĐSK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

KHOA TIẾNG ANH


